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A - PHẦN ĐỂ BÀI

Chương 39  

QUANG HÌNH HỌC

Mic 3 9 -2 . PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ

i k  Trong hình 3 9 -3 1  tìm các góc (a) 0 | và (b) 0 2.

3Í. Một thùng hình chữ nhật bằng kim loại trong hình 3 9 -3 2  được đổ đầy tràn một chất 
lỏng chưa biết. M ột người quan sát để mắt ngang tẩm với mặt thùng nhìn thấy đúng 
góc E  của thùng. Một tia từ E  đi đến mắt người quan sát được vẽ trên hình. Tim chiết 
suất của chất lỏng.

51. Trong hình 3 9 -3 3 , một cái cột thẳng đúng dài 2,00m  dựng ra từ đáy của một bể bơi 

và nhô cao 50,0cm  trên mặt nưóc. Ánh sáng măt trời

N g ư ờ i

1.10 m-------JE

H ì n h  3 9 - 3 2

71. Một lăng kính 60° làm bằng thạch anh nung chảy. Một 

tia sáng đến đập trên một mặt của nó, làm một góc 35° 
đối với pháp luyến. Hãy vẽ tương đối cẩn thận tia sáng 
đi qua lăng kính, chi rõ chùm sáng biểu diễn.

đi đến dưới góc 55 ,0° so với đường nằrri ngang. Hỏi 
chiều dài của bóng cột ở đáy của bể bơi.

a) Á nh sáng xanh ; Hình 39-33
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b) Ánh sáng vàng -  xanh lá cây ;

9P.

IIP .

13P.

1SP.

c) Ánh sáng đỏ (xem  hình 3 9 -2 ).

Bạn dặt một đổng tiền ờ đáy của một bể bơi 
chứa đầy nước (n = 1,33) và sâu 2,4m. Hỏi 
độ sâu biểu kiến cùa đổng tiền dưới mặt 
nước khi nhìn :

a) Bời một người à  bên trái (hình 3 9 -3 6 );
b) Bởi một người ờ bên phải.

Hình 3 9 -3 7  vẽ một bóng đèn nhỏ treo cách 
mặt nước cùa một bể bơi là 250cm . Nước trong bể 
bơi sâu 200cm  và đáy là một gương lóm. Hỏi ảnh 
cùa bóng đèn ờ đâu ? Chỉ xét những tia nằm gần 
trục thẳng dứng đi qua bóng đèn.

Chiết suất của khí quyển Trái Đất giảm một cách 
đơn điệu (heo chiểu cao từ giá trị trên mặt đất 
(khoáng 1,00029) đến giá trị trong không gian 
(khoảng 1,00000) tại lớp trên cùng của khí quyển. 
Sự biến thién liên tục có thể xem gẩn đúng như 
khí quyến gồm có ba (hay nhiẻu hơn) lớp song 
song trong đó chiết suất không đổi. Như vậy trong 
hình 39 -  39, n-Ị >  n-> >  ri| >  1,00000. Xét một tia 
sáng từ một ngôi sao s  đi vào lớp trên cùng của 
khí quyến dưới góc 0 so với đường thẳng đứng.

a) Chứng minh rằng phương biểu kiến 03 của ngôi 
sao làm với đường thắng đứng do một người quan 
sát nhìn từ mật đất cho bời công thức :

sinGo = 1 —  ] sin 0.
' v n 3 J

(Gợi ý : Áp dụng định luật khúc xạ lần lượt cho  
từng hai lớp m ột của khí quyển : bò qua độ cong  
cùa Trái Đất).

H ìn h  3 9 - 4 0

b) Tính góc dịch chuyển 9  -  0 , cùa một ngôi 
khi quan sát dưới góc 20 , 0 °  đối với đường 
thắng đứng (hiệu ứng tuy rất nhỏ này do sự 
khúc xạ của khí quyển có thể rất quan trọng 
chắng hạn như khi ứng dụng trong điểu 
khiển vệ tinh, đê’ xác định một cách chính 
xác vị trí của chúng đối với Trái Đất thì cần 
phải để ý đến).

Một tia sáng đi qua một lăng kính tam giác 
đểu theo phương để có được góc lệch cực 
tiếu (xem bài tập 14) y  = 30,0°. Hỏi chiết 
suâì cùa lãng kính ?

H ìn h  3 9 - 3 6

ĩ - 6
2 5 0  cm

G ư ơ n g  \

H ìn h  3 9 - 3 7

H ìn h  3 9 - 3 9

sao
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T ia tới

17E. Trong hình Ĩ9  -  41 một tia sáng đi vào một phiến thuý tinh tại điểm A và sau đó 
phán xạ toàn phẩn tại điểm  B. Hỏi chiết suất cùa thuý linh phải có  giá trị nhò nhất là 
bao nhiêu ?

19E. Một con cá nằm cách mặt nưóe hồ lặng gió 2,00m. Hói 
dưới một góc nào so  với mặt ngang con cá có thể nhìn 
thấy ánh sáng từ một ngọn lửa nhỏ đốt trên mép nirức 
cách nó lOOm ? Lấy chiết suất cùa nước 1,33.

21P. Một khối lập phương rắn bằng thuỷ tinh, cạnh lOmm và 
chiết suất 1.5 có  một vết nhỏ ờ tâm.

a) Hỏi phần nào cùa mặt khối phải che lại để cho không 
nhìn thấy vết nhỏ bất kê nhìn theo phương nào ? (Bó qua 
hậu quả của các tia phán xạ ở  bên trong).

b) Hói tí lệ mặt cùa khối cẩn phải che lại là bao nhiêu ?

23P. Trong hình 3 9 -4 3  ánh sáng đi vào một lăng kính 90° tại 
điểm  p dưới góc tới 0 và sau đó một phần của nó khúc 
xạ tại điếm  Q với góc khúc xạ là 90°.

a) Hỏi chiết suất của lăng kính theo 0  ?

b) Hói giá trị cực đại cùa chiết suất có thể có ? Giải ihích 
cái gì sẽ xảy ra với ánh sáng ờ  Q nếu như góc tới tại ọ  :
Tăng lên chúi ít và giảm  đi chút ít ?

25P. Một nguồn sáng điểm  đặt tại m ột khoảng cách h dưới 
mật nước cùa một cái hổ rộng và sâu.

a) Hãy bỏ qua sự phản xạ trên mặt hồ trừ trường hợp phản xạ toàn phẩn. Chứng minh
rằng phẩn nàng lượng ánh sáng thoát khỏi trực tiếp từ mặt nưóe, k í hiệu frac không
phụ thuộc vào h và cho bời công thức :

Mục 3 9 - 3 .  PHÀN XẠ TOÀN PHẨN

frac =  X 2

trong đó n là ch iế t suất của nước.

b) Hãy đánh giá phần năng lượng ấy trong trường hợp n =  1,33.

26P . Một sợi quang học gổm  m ột lõi thuỷ tinh (chiết suất n I) 
quấn một lớp bọc (chiết suất n2 <  n :). Giả sử một chùm 
ánh sáng đi vào sợi quang từ không khí và làm một góc 9 
với trục của sợi quang như hình 3 9 -4 4 .

a) Chứng m inh rằng giá trị khả dĩ lớn nhâì của góc 0 
để ch o  tia sáng có  thể truyển dọc theo sợi quang cho

H ì n h  3 9 - 4 3

/
1

1 - 4
l  V n )

H ì n h  3 9 - 4 4

bời côn g  thức 0 = sin  1 yJnỊ~-~nị.
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b) Nếu như ch iết suâì của thuỷ tinh và lớp bọc là 1,58 và 1,53 thì giá trị Ö là 
bao nhiêu ?

27P. Trong một sợi quang (xem bài toán 26) các tia khác nhau đi qua sợi quang theo những 
dưcmg đi khác nhau và mất những thời gian khác nhau. Điếu đó làm cho một xung 
quang học bị trái ra khi truyển qua sợi quang do đó làm mất đi một số thông tin.

Thời gian trễ này cẩn phải làm giám  tối thiếu khi thiết k ế sợi quang. Xét m ột tia 
đi thẳng qua khoảng cách L dọc theo trục của sợi quang và m ột tia khác lần lượt 
bị phản xạ ờ g ó c  giới hạn và đi qua cùng một điểm  với tia thứ nhất.

a) Chứng m inh rằng hiệu các thời gian đến At của hai tia cho bời công thức :

trong đó ri| là ch iết suất của lõ i thuỷ tinh và n2 là ch iết suất của lớp bọc.

b) Tính At đối với sợi quang Irong bài tính 26 . Với L =  300m .

Mục 3 9 -4 . PHÂN cự c DO PHẢN XẠ

29E. Ánh sáng đi qua nước có chiết suất 1,33 và đập trên một bàn thuỷ tinh có chiết suất
1,53. Hòi góc tới là bao nhiêu để cho ánh sáng phản xạ hoàn toàn phân cực.

31P . Khi ánh sáng đỏ trong chân không đến đạp dưới góc Brewster trên một phiến thuý tinh 
nào dó, góc khúc xạ là 32,0°. H ó i:

a) Chiết suất của thuý tinh.

b) Góc Brewster ?

Mục 3 9 -5 . GƯƠNG PHẲNG

33E . Hình 3 9 -4 5  cho thấy ánh sáng phản xạ từ hai gương phẳng A và B dặt vuông góc với 
nha». Hãy tìm góc giữa tia tới i và tia đi ra r',

36E . Trong hình 3 9 -4 6  bạn nhìn vào một hệ thống hai gương song song nầm ngang A và B
d

cách nhau một khoảng d. Một vật nhỏ o  đặt cách gương A một khoang Ỷ . Trong

L n.
At = — — (n, -  n2 ) ,  

c n2

•O d/TT
7

Hình 39-45 Hình 39-46
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gưcmg bạn sẽ thấy hàng trăm ánh cùa o .  Hỏi bôn ảnh gán nhất trong gương A cách o  
bao xa ?

(Gợi ý : một ảnh được gương này tạo nên tác dụng như mộii vật đối với gương kia). 

3 7 Ï. Trong một m ê cung gương cho Irên hình 
3 9 -4 7 a  một tiền sảnh ảo gây cam giác như nó 
kéo dài ra xa bạn do phản xạ nhiểu lẩn bời 
những gương tạo nên mẻ cung. Các gương ấy 
được đặt dọc theo một số cạnh của những tam 
giác dểu. Sơ đổ mặt bằng của mê cung cho  
trên hình 3 9 -4 7 b , mỗi đoạn tường đểu được 
lắp gưcmg. Nếu bạn đứng ở lối vào X, hỏi 
người nào ờ a, b và c trốn trong mê cung mà 
bạn có  thế thấy trong tiền sảnh áo kéo dài từ 
lối vào X ?

38E. Hình 3 9 -4 8  vẽ hình nhìn từ trên xuống của 
hai gương phẳng ihẳng dứng với vật o  đặt 
giữa chúng. G óc 0 giữa hai gương bằng 90°.
Nếu chúng ta nhin vào trong các gương :

a) Hỏi bạn nhìn thấy được bao nhiêu ảnh của o .

b) Hỏi các ảnh ấy xuất hiện ờ đâu ? (Gợi ý : thử 
giải quyết khi xét hai gương nhỏ).

II

Xo
H ì n h  3 9 - 4 8

39P. Lặp lại bài tập 38 với góc giữa hai gương 0
iHìmh 39-47bằng (a) 45° (b) 60° và (c) 120° (d) giải 

thích tại sao có  nhiẻu đáp số  trong trường hợp (c).

41F. Chúng minh rằng nếu một gương phẳng quay một góc a  thiì -chùm tia phản xạ quay 

môt góc 2 a . Chứng minh rằng kết quả này còn hơn lí khá a  =  45°.
M A

43F. Bạn đặt một nguồn sáng điểm s tại một khoảng cách d tnrớe một màn A.
Hói cường độ ánh sáng tại tâm của màn thay đổi bao mhiêui mếu như 
bạn đật thêm một gương phản xạ M ờ phía sau nguốn và (cáich một 
khoảng d như hình vẽ 3 9 -5 0  ? (Gợi ý : xem lại chircmg 38 plhần nói 
về sự thay đổi của cường độ sáng theo khoảng cách từ miột nguổn 
sáng điểm).

|— (/-]-(/-* 

H ìn h  3 9 - 5 0

45F*. M ột bộ phán xạ hay dùng trong quang học, vi b;i và Itrone inhũmg áp
dụng khác gồm  ba gương phẳng gắn chặl với nhau dê lau mém một góc- cùa m ột hình
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hộp : Dụng cụ có tính chất là tia tới sau ba lẩn phản xạ sẽ  quay trờ lại theo phương 
như cũ. Chứng minh kết quả ấy.

M ục 3 9 -6 . GƯƠNG CẦU

48P. Đ iển cấc chỗ còn trống trong bảng 3 9 -2 , mổi cột tương ứng với một gương cẩu và 
một vật thật. V ẽ phác bố trí cùa vật, gương và ảnh. Các khoảng cách tính bằng cm, 
nếu con số  nào thiếu dấu thì hãy điền dấu vào.

B ả n g  3 9 - 2  BÀ I T O Á N  48

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Ch)

Loại lõm lồi

f(cm ) 20 +20 20

r(cm ) - 4 0 4 0

i(cm ) - 1 0 4 ,0

p(cm ) + 10 + 10 + 30 + 60 +24

m + 1,0 -0 ,5 0 + 0 ,1 0 0,5

Ảnh thật ? khỏng

Ảnh cù n g ch iều không

49P. M ột vật thẳng ngắn có  ch iều  dài L nằm dọc theo trục của m ột gương cầu cách  
gương m ột khoảng p.

a) Chứng minh rằng ảnh cùa vật ấy có chiểu dài L' với L' =  L j  .

b) Chứng minh rằng đô phóng đại dọc m' (=  L'/L) bằng m 2, trong đó m là độ phóng 
dại dài.

50P . a) M ột điểm sáng chuyển đông dọc theo trục vái vận tốc v0 về phía gương cầu. Chứng 
minh rằng vận tốc ảnh của điểm  sáng ấy cho bời công thức :

v' -  - ( ỉìt t t )
trong đó p là khoảng cách từ điểm sáng đến gương ờ m ột thời điểm cho trước.

(G ợi ý : xuất phát từ phương trình 3 9 -1 0 ) . Bây giờ  g iả  sử rằng gương là lõm với 
r =  15cm và vận tốc vc =  5 ,0cm /s. Tim vân tốc cùa ảnh khi :

b) p =  30cm  (ngoài tiêu điểm ),

c) p =  8 ,0cm  (ở  phía ngoài sát tiêu điểm ),

d) p = lOmm (rất gẩn gương).



Mu( 3 9 - 8 .  LU0NG CHAT CAU

51P Miit chum tia sang laze song song d£n dap tr6n mot qusi citu 

rin  va trong sud't co chie't su it n, nhu hinh 3 9 -5 2 .

a) N£u chum tia lidi tu tai m6t tidu di£m nim  phia saui qua 
c iu , hoi chid't su it cua qua c iu .

, Hinh 39-52
b) Hoi chie't su it cua qua c iu  n£u qua c iu  h6i tu chiim t ia tai 
tim  cua no ?

52P Hay dien vao cac chd tr6'ng trong bang 3 9 -3 , m6i cot cua bang liFcrng ung voi mot mat 
c iu  phin cach hai m6i trucmg co chiet su it khac nhau cac khoang cach diroc do b ing  
cm . Gia sir v it  la m6t didm ve hinh cho timg trtrcmg hap va ve cac tia thich hop.

B a n g  3 9 - 3  BAI TAP 52

(a) (b) (c) (d) (e) (f> (g) (h)

"I 1,0 1,0 1,0 1,0 1.5 1 ,5 1,5 1,5

n2 1,5 1,5 1,5 1.0 1,0 1,0

p(on) + 10 + 10 +20 + 10 +70 + 100

i(cn ) - 1 3 + 600 - 2 0 - 6 , 0 - 7 , 5 + 6 0 0

r(cm) + 3 0 + 30 - 2 0 -310 +30 - 3 0

Anh that  ?

53P M at chum tia s in g  song song hep d in  tir b6n trai di vao tiim cua m6t qua c iu  b ing  

thuy tinh. G 6c toi xi'p xt b ing s6' kh6ng va b ing 90° va ihira nih&n chift't su it cua thuy 
tinh la n <  2,0. Tim khoang c ic h  anh i phu thu6c vao n va bam Ikiinh r cua hinh c iu .

Mut 3 9 -9 . THAU KINH M 6N G

55E  Hai thiu  kinh h6i tu d6ng true vori tiSu cir f, va f2 dat cach nlhau nv6t khoang f, +  f2 

nhu hinh 3 9 -5 3 .

Bo tri nay diroc goi la dung cu m a rd n g  chum tia va hay  
dupe dung dfi tang dircmg kinh cua chum tia laze.

a) N iu  W , la d6 rong cua chum tori, chiing minlh

rin g  d6 rong cua chum  lo la W 2 = H'""h ^  ^

b) Chting m inh r in g  b in g  cach phoi hop mot than kinlii phan ki vdi m ot th iu  
kinh hoi tu cung co  the lam r6ng chum tia. Cac tia toi son g  song voi true cua  
th iu  kinh khi di ra cung se  song song vdi true.
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